
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

TT Họ, đệm Tên Nơi sinh Giới 
tính

Dân 
tộc Đơn vị công tác

1 Lê Thị Lan Anh 3/1/1983 Quảng Ngãi Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

2 Nguyễn Thị Bắc 7/19/1981 Sơn La Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

3 Nguyễn Thái Bảo 8/17/1992 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

4 Ngô Thị Hồng Cẩm 4/4/1983 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

5 Huỳnh Thị Kim Chi 6/15/1990 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

6 Nguyễn Thị Anh Chi 11/1/1985 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

7 Đinh Quý Dương 12/27/1992 Hà Nội Nam Kinh

8 Đàm Văn Đô 4/6/1996 Khánh Hòa Nam Nùng Trường Đại học Thái Bình Dương

9 Nguyễn Thị Ngân Hà 10/17/1995 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Đại học Thái Bình Dương

10 Phạm Văn Hà 4/14/1974 Nghệ An Nam Kinh Trường Đại học Quy Nhơn

11 Đặng Thị Thúy Hằng 10/4/1992 Bình Định Nữ Kinh

12 Lê Nguyễn Hồng Hạnh 12/25/1983 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

13 Phan Thị Hiền 10/6/1983 Nghệ An Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

14 Hoàng Thị Huệ 7/23/1977 Quảng Bình Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

15 Phạm Thị Ngọc Huệ 7/28/1983 Quảng Bình Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

16 Nguyễn Duy Hưng 2/3/1971 Quảng Ngãi Nam Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

17 Nguyễn Thành Hưng 3/26/1993 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Đại học Thái Bình Dương

18 Tăng Nhật Hưng 20/9/2001 Gia Lai Nam Kinh

19 Trần Văn Khánh 5/3/1988 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

20 Lâm Minh Lộc 3/4/2000 Đăk Lăk Nam Kinh

21 Bùi Thanh Long 12/31/1981 Quảng Trị Nam Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

22 Nguyễn Hồng Nam 6/9/1999 Bình Định Nam Kinh

23 Phạm Chinh Nam 4/11/1971 Hải Dương Nam Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

24 Võ Thị Thiên Nga 8/7/1985 Quãng Ngãi Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

25 Hồ Thanh Nhã 11/28/1994 Khánh Hòa Nam Kinh Trường Đại học Nha Trang

26 Lê Ngọc Diễm Phúc 10/2/1996 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Đại học Thái Bình Dương

27 Vũ Thị Lan Phương 12/11/1983 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

28 Võ Thị Ngọc Quyên 6/6/1997 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

29 Phan Thị Quỳnh 11/21/1983 Nghệ An Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

30 Trần Thị Sang 5/18/1986 Nghệ An Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

31 Lương Kim Sơn 11/8/1999 Khánh Hòa Nam Kinh

32 Bùi Thị Thúy 1/17/1985 Nghệ An Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

33 Hà Thị Thúy 9/15/1979 Hà Tĩnh Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa
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34 Đỗ Hàng Uyên Thy 11/16/1989 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

35 Hán Thị Quỳnh Trang 9/1/2001 Khánh Hòa Nữ Kinh

36 Dương Thị Thanh Trúc 7/28/1989 Phú Yên Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

37 Hoàng Thanh Tú 1/17/1983 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa

38 Ngô Thị Uyên Tuyền 11/9/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường Đại học Khánh Hòa


